체크리스트
[공통]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	스크래핑 모듈 버전 확인
	O

	2
	전자서명 확인
	O


[BUSSINESS_REGISTRATION_LIST]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회값 미입력 시 오류 처리 여부
	O

	2
	잘못된 조회값 입력 시 오류 처리 여부
	O

	3
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	O

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	O

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	O


[BUSSINESS_REGISTRATION_DETAIL]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회값 미입력 시 오류 처리 여부
	O

	2
	잘못된 조회값 입력 시 오류 처리 여부
	O

	3
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	O

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	O

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	O
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BUSSINESS_REGIS TRATION_LIST_123456789.txt


BUSSINESS_REGISTRATION_LIST_123456789.txt
Result: [{

        "Module": "GLOBAL/VNM/PUBLIC_Masothue",

        "Class": "COMMON",

        "Job": "BUSSINESS_REGISTRATION_LIST",

        "Input": {

            "search": "123456789"

        },

        "Output": {

            "ErrorCode": "00000000",

            "ErrorMessage": "",

            "Result": {

                "registrationList": [{

                        "taxCode": "2901113700",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG QUANG PHONG",

                        "officeAdd": "Khối Nghĩa Sơn, P Quang Phong - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "0102728648",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG THANH LƯƠNG",

                        "officeAdd": "Số 15 ngõ 230 Lạc Trung, phường Thanh Lương - Phường Thanh Lương - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội."

                    }, {

                        "taxCode": "2800982849",

                        "companyName": "TRUNG TÂM PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS THANH HOÁ",

                        "officeAdd": "Đường nam bệnh viện nhi- Quang Trung 3 - Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800990293",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ LẠCH HỚI",

                        "officeAdd": "Quảng Tiến - - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "0101409078",

                        "companyName": "HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NGOẠ LONG",

                        "officeAdd": "TDP Ngọa Long 2 - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội."

                    }, {

                        "taxCode": "4000438859",

                        "companyName": "BQL DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KHU VỰC DO TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TÀI TRỢ TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY",

                        "officeAdd": "Thị trấn Trà My - - Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2901121483",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG LONG SƠN",

                        "officeAdd": "Khối 3 - Phường Long Sơn - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "4000442580",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "02 Trần Phú, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2900325276-004",

                        "companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG- BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1",

                        "officeAdd": "Số 26, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0301468419",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG PHÚ MỸ - QUẬN 7",

                        "officeAdd": "N230 Hoàng Quốc Việt - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh."

                    }, {

                        "taxCode": "4000445398",

                        "companyName": "BQL DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THỊ XÃ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "489 Phan Chu Trinh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2801211197",

                        "companyName": "CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN MƯỜNG LÁT",

                        "officeAdd": "Khu 3. - Thị trấn Mường Lát - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2901267926",

                        "companyName": "PHÍ CÔNG AN THỊ XÃ THÁI HOÀ",

                        "officeAdd": "khối Kim Tân- Phường Hoà Hiếu - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2801237195",

                        "companyName": "UBND XÃ QUANG CHIỂU",

                        "officeAdd": "Xã Quang Chiểu - - Huyện Mường Lát - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "0500609128",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN PHÚC THỌ",

                        "officeAdd": "TT Phúc thọ - Thị trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội."

                    }, {

                        "taxCode": "1200358612",

                        "companyName": "TRUNG TÂM NUÔI TRỒNG NC CB DƯỢC LIỆU QUÂN KHU 9",

                        "officeAdd": "Tân Thuận, Bình Đức - - Huyện Châu Thành - Tiền Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "1200337884-001",

                        "companyName": "CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG",

                        "officeAdd": "152 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 9 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "2801302535",

                        "companyName": "TỔ HỢP TÁC BẮC SƠN",

                        "officeAdd": "Thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn - - Thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2700224538",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG VÂN GIANG",

                        "officeAdd": "Đường Phạm hồng thái - - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "1800501631-001",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TÀI CHÍNH",

                        "officeAdd": "Số 4, đường Trần Quý Cáp, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "4000482181",

                        "companyName": "CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "Số 35B Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2700270083",

                        "companyName": "CHI CỤC THỦY SẢN NINH BÌNH",

                        "officeAdd": "Số 03, Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "4000493306",

                        "companyName": "TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "56 Hùng Vương - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "3001173762",

                        "companyName": "TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHKT VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG VẬT NUÔI HUYỆN NGHI XUÂN",

                        "officeAdd": "Thôn An tiên - Xã Xuân Giang - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "2900494637",

                        "companyName": "HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TIẾN",

                        "officeAdd": "Thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê - Xã Bồng Khê - Huyện Con Cuông - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "3601357962",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIỆM TÂN",

                        "officeAdd": "ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2 - - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "4100810950",

                        "companyName": "TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PHƯỚC HIỆP",

                        "officeAdd": "Thôn Xuân Mỹ, Xã Phước Hiệp - Xã Phước Hiệp - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "2600453407",

                        "companyName": "PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN",

                        "officeAdd": "Phường Phong Châu - - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ."

                    }, {

                        "taxCode": "4100810862",

                        "companyName": "TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 THỊ TRẤN TUY PHƯỚC",

                        "officeAdd": "Thôn Công Chánh, TT Tuy Phước - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "3001331056",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG BẮC HỒNG",

                        "officeAdd": "Khối 5 - Phường Băc Hồng - - Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "2100292279",

                        "companyName": "UBND XÃ KIM SƠN",

                        "officeAdd": "ấp Bảy Xào Giữa - Xã Kim Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh."

                    }, {

                        "taxCode": "2100292261",

                        "companyName": "UBND XÃ TÂN SƠN",

                        "officeAdd": "ấp Chợ - Xã Tân Sơn - Huyện Trà Cú - Trà Vinh."

                    }, {

                        "taxCode": "3000678922",

                        "companyName": "NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KỲ ANH",

                        "officeAdd": ". - Thị trấn Kỳ Anh - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "2600488978",

                        "companyName": "BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ PHÚ THỌ",

                        "officeAdd": "Phố Tân Bình, phường âu Cơ, - - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ."

                    }, {

                        "taxCode": "2100387851",

                        "companyName": "UBND THỊ TRẤN ĐINH AN",

                        "officeAdd": "Khóm 4 - Thị trấn Định An - Huyện Trà Cú - Trà Vinh."

                    }, {

                        "taxCode": "2100389908",

                        "companyName": "ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN",

                        "officeAdd": "ấp Vàm Ray A - Xã Hàm Tân - Huyện Trà Cú - Trà Vinh."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537009",

                        "companyName": "UBND XÃ NGHĨA MỸ",

                        "officeAdd": "Xã Nghĩa Mỹ - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537062",

                        "companyName": "UBND XÃ NGHĨA TIẾN",

                        "officeAdd": "UBND xã Nghĩa Tiến - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537087",

                        "companyName": "UBND XÃ TÂY HIẾU",

                        "officeAdd": "UBND xã Tây Hiếu - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537023",

                        "companyName": "UBND XÃ ĐÔNG HIẾU",

                        "officeAdd": "Xã Đông Hiếu - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537217",

                        "companyName": "UBND PHƯỜNG HOÀ HIẾU",

                        "officeAdd": "Khối Kim Tân, Phường Hoà Hiếu - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "2900537224",

                        "companyName": "UBND XÃ NGHĨA HOÀ",

                        "officeAdd": "UBND xã Nghĩa Hoà - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "4100913836",

                        "companyName": "PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN PHÙ CÁT",

                        "officeAdd": "141 đường Quang Trung - Thị trấn Ngô Mây - Huyện Phù Cát - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100926761",

                        "companyName": "UBND XÃ VĨNH SƠN",

                        "officeAdd": "Vĩnh Sơn - - Huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100937139",

                        "companyName": "UBND THỊ TRẤN AN LÃO",

                        "officeAdd": "Thị trấn An Lão - Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "2600526687",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG HÙNG VƯƠNG",

                        "officeAdd": "Phường Hùng Vương - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ."

                    }, {

                        "taxCode": "3600271222",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH LONG THÀNH",

                        "officeAdd": ". - Xã An Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "3000562438",

                        "companyName": "BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NGHI XUÂN",

                        "officeAdd": "Khối 1, TT Nghi Xuân - - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "3000563022",

                        "companyName": "KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN NGHI XUÂN",

                        "officeAdd": "Khối 2, TT Nghi Xuân - - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "3000921863",

                        "companyName": "BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KỲ ANH",

                        "officeAdd": "Kp Hưng Lợi - Xã Lâm Hợp - Huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh."

                    }, {

                        "taxCode": "4100162499",

                        "companyName": "UBND XÃ AN HOÀ",

                        "officeAdd": "Xã An Hoà - - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100162428",

                        "companyName": "UBND XÃ AN TRUNG",

                        "officeAdd": "Xã An Trung - Xã An Trung - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100162442",

                        "companyName": "UBND XÃ AN TÂN",

                        "officeAdd": "Xã An Tân - - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100159859",

                        "companyName": "PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN PHÙ CÁT",

                        "officeAdd": "QL1A, Thị trấn Ngô Mây - - Huyện Phù Cát - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100289417",

                        "companyName": "UBND THỊ TRẤN TUY PHƯỚC",

                        "officeAdd": "Thôn Trung Tín 1, Thị trấn Tuy Phước - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100289463",

                        "companyName": "UBND XÃ PHƯỚC THẮNG",

                        "officeAdd": "Thôn Tư Cung - Xã Phước Thắng - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100289470",

                        "companyName": "UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC SƠN",

                        "officeAdd": "Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn - Xã Phước Sơn - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4100289488",

                        "companyName": "UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC THUẬN",

                        "officeAdd": "Thôn Tân Thuận, Xã Phước Thuận - Xã Phước Thuận - Huyện Tuy Phước - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "3600473589",

                        "companyName": "NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH HỌA MI",

                        "officeAdd": "609/26 _ ấp Phương mai 3 _ xã Phú lâm - - Huyện Tân Phú - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "3600473606",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ANH ĐÀO",

                        "officeAdd": "ấp Phú Kiên - Xã Phú Bình - Huyện Tân Phú - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "3600473596",

                        "companyName": "NHÓM TRẺ GIA ĐÌNH DÂN LẬP VÀNH KHUYÊN",

                        "officeAdd": "574 _ ấp Phương mai 3 _ Xã Phú lâm - - Huyện Tân Phú - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "4101148842",

                        "companyName": "UBND XÃ AN HƯNG",

                        "officeAdd": "An Hưng - Xã An Hưng - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4101153088",

                        "companyName": "UBND XÃ AN NGHĨA",

                        "officeAdd": "An Nghĩa - Xã An Nghĩa - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4101161346",

                        "companyName": "UBND XÃ AN QUANG",

                        "officeAdd": "An Quang - Xã An Quang - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "4101171947",

                        "companyName": "UBND XÃ AN DŨNG",

                        "officeAdd": "An Dũng - Xã An Dũng - Huyện An Lão - Bình Định."

                    }, {

                        "taxCode": "3602333435",

                        "companyName": "PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN LONG THÀNH",

                        "officeAdd": "Khu Phước Hải - Thị trấn Long Thành - Huyện Long Thành - Đồng Nai."

                    }, {

                        "taxCode": "4000665587",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ SẮP XẾP DÂN CƯ VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "16 Trần Quý Cáp - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2900613852",

                        "companyName": "VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN",

                        "officeAdd": "Km 1+500 Đường V.I.LêNin - Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "4000528301",

                        "companyName": "HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH NAM",

                        "officeAdd": "Tổ 6, thôn Đồng Đức, xã Bình Định Nam - Xã Bình Định Nam - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000548146",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN HIỆP ĐỨC",

                        "officeAdd": "Thị trấn Tân An - - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "3700256323",

                        "companyName": "TRƯỜNG PTTH BẾN CÁT",

                        "officeAdd": "QL 13 - Phường Mỹ Phước - Thị Xã Bến Cát - Bình Dương."

                    }, {

                        "taxCode": "4000582482",

                        "companyName": "ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "52 Hùng Vương - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000582228",

                        "companyName": "BAN TÔN GIÁO QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "01 Nguyễn Chí Thanh, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000582242",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ PHÚ NINH VÀ VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "20 Trần Cao Vân - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000582852",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "02 Trần Phú - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000584715",

                        "companyName": "BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "09 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "3100673808",

                        "companyName": "CÔNG AN HUYỆN QUẢNG TRẠCH",

                        "officeAdd": "Thôn Thọ Đơn - Xã Quảng Thọ - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "4000612137",

                        "companyName": "BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "14 Trần Phú - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000614511",

                        "companyName": "UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "37 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000684734",

                        "companyName": "BQL DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC",

                        "officeAdd": "9 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000688136",

                        "companyName": "BQL CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGÀNH Y TẾ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "15 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000693129",

                        "companyName": "BAN QL DỰ ÁN \"HẠ TẦNG CƠ SỞ NÔNG THÔN DỰA VÀO CÔNG ĐỒNG\" TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "516 Hùng Vương, An Sơn - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000697116",

                        "companyName": "QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "90 Phan Bội Châu - Phường Tân Thạnh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000699579",

                        "companyName": "CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "76 Hùng Vương - Phường An Mỹ - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000765052",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG PHÚ NINH",

                        "officeAdd": "20 Trần Cao Vân - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000783781",

                        "companyName": "BQLDAXDĐN TUYẾN ĐT603A VỚI TUYẾN ĐT607, HUYỆN ĐB &XD TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐTMĐN-ĐN (ĐT603 NỐI DÀI)",

                        "officeAdd": "Ngã tư Điện Ngọc - - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000795875",

                        "companyName": "BQL DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "129 Trưng Nữ Vương - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000812425",

                        "companyName": "TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "191 Huỳnh Thúc Kháng - Phường An Xuân - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000813651",

                        "companyName": "BẢO TÀNG TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "Số 281 Phan Bội Châu - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000833577",

                        "companyName": "BQL DA HÀNH LANG BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2 (BCC) QNAM",

                        "officeAdd": "18 Lê Lợi - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000846791",

                        "companyName": "QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "102 Trần Quý Cáp - Phường Hòa Thuận - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800126686",

                        "companyName": "NHÀ NGHỈ HẢI QUAN",

                        "officeAdd": "15 Hồ Xuân Hương - Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800243478",

                        "companyName": "ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 296",

                        "officeAdd": "52 Đường Nguyễn Du - Phường Bắc Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "4000291719",

                        "companyName": "SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ",

                        "officeAdd": "02 Trần Phú, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000291758",

                        "companyName": "CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "Quốc lộ 1A, phường Hoà Thuận - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800113422",

                        "companyName": "NHÀ NGHỈ NH NHÀ NƯỚC THANH HOÁ",

                        "officeAdd": "Đường Lê Lợi - Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800126559",

                        "companyName": "NHÀ NGHỈ CÔNG ĐOÀN BỘ NGOẠI GIAO",

                        "officeAdd": "Đường Hồ Xuân Hương P. Bắc sơn - Phường Bắc Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800125386",

                        "companyName": "NHÀ NGHỈ SẦM SƠN BỘ TÀI CHÍNH",

                        "officeAdd": "8 Đường Tây Sơn - Phường Bắc Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800125989",

                        "companyName": "NHÀ KHÁCH LÂM NGHIỆP",

                        "officeAdd": "P. Trường sơn - - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2800480895",

                        "companyName": "KHÁCH SẠN NGÂN HOA",

                        "officeAdd": "36 Nguyễn Trãi - - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "4000335349",

                        "companyName": "HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 3 BÌNH AN",

                        "officeAdd": "Tổ 11 - Thôn 3 - Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000346982",

                        "companyName": "TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "191 Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000365625",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NGÀNH CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "07 Hùng Vương, An Mỹ - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "1400697387",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ LẤP VÒ",

                        "officeAdd": "QL 80, thị trấn Lấp Vò - - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp."

                    }, {

                        "taxCode": "4000384272",

                        "companyName": "TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "49 Phan Chu Trinh - - Thành phố Hội An - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000378374",

                        "companyName": "TRUNG TÂM VĂN HOÁ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "8 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000378984",

                        "companyName": "TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "- - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000387097",

                        "companyName": "PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "Số 130 Nguyễn Trường Tộ - Phường Cẩm Phô - Thành phố Hội An - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800742660",

                        "companyName": "TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHKT GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP THANH HOÁ",

                        "officeAdd": "Xã Nam Giang - - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "4000399409",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NAM QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "Thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa - - Huyện Núi Thành - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000401979",

                        "companyName": "HTX NN BÌNH DƯƠNG",

                        "officeAdd": "Thôn 2 - Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000402813",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "12 - Trần Phú, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000403158",

                        "companyName": "TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI QNAM - TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ SỐ 5 - BQP",

                        "officeAdd": "66 Đường Lý Thường Kiệt, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000410564",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ TỰ TRỌNG",

                        "officeAdd": "228 - Huỳnh Thúc Kháng - Phường An Xuân - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800764431",

                        "companyName": "TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN NINH",

                        "officeAdd": "Thôn Trịnh Xá 1 - Xã Yên Ninh - Huyện Yên Định - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "4000410973",

                        "companyName": "HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH AN II",

                        "officeAdd": "Tổ 5 - Thôn An Thành 1 - Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800803786",

                        "companyName": "CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH THANH HÓA",

                        "officeAdd": "91 Hàn Thuyên - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "4000430641",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ A VƯƠNG",

                        "officeAdd": "Thôn A Sờ, xã Mà Cooih - - Huyện Đông Giang - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000431613",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỨC KHOẺ SINH SẢN CHU KỲ VI TỈNH QUẢNG NAM",

                        "officeAdd": "24 Trần Phú, Tân Thạnh - - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "4000435368",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG TRANH",

                        "officeAdd": "Thôn 1 - Xã Trà Đốc - Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam."

                    }, {

                        "taxCode": "2800912834",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THANH HOÁ",

                        "officeAdd": "14 Hạc Thành - P Tân Sơn - - Thành phố Thanh Hoá - Thanh Hoá."

                    }, {

                        "taxCode": "2400468558",

                        "companyName": "BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỤC NAM",

                        "officeAdd": "Thị trấn Đồi Ngô - - Huyện Lục Nam - Bắc Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "2400469086",

                        "companyName": "TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN LẠNG GIANG",

                        "officeAdd": "Thị trấn Vôi - - Huyện Lạng Giang - Bắc Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "2400477432",

                        "companyName": "TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LỤC NGẠN",

                        "officeAdd": "Đường Trần Phú - Thị Trấn Chũ - - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "2400483877",

                        "companyName": "BẢO HIỂM XÃ HỘI",

                        "officeAdd": "Thị Trấn Chũ - - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "2400485899",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỤC NGẠN SỐ 2",

                        "officeAdd": "Xã Tân Hoa - - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang."

                    }, {

                        "taxCode": "0400907963",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC QUYỀN ĐÀ NẴNG",

                        "officeAdd": "Nhà hàng Suối Tiên Đường ĐT 602 Đông Sơn, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "2700629541",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẦM NON NINH NHẤT",

                        "officeAdd": "Thôn Đề Lộc - Xã Ninh Nhất - Thành phố Ninh Bình - Ninh Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "3100199320",

                        "companyName": "UBND XÃ QUẢNG LIÊN",

                        "officeAdd": "xã Quảng liên - - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "2900536975",

                        "companyName": "UBND XÃ NGHĨA THUẬN",

                        "officeAdd": "Xã Nghĩa Thuận - - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An."

                    }, {

                        "taxCode": "3300353499",

                        "companyName": "HTX NN PHÙ NAM",

                        "officeAdd": "88 Võ Trác - Phường Thủy Châu - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243767",

                        "companyName": "CÔNG AN TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "404D Đồng Văn Cống - Phường 7 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300479025",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BẾN TRE",

                        "officeAdd": "Số 610A Nguyễn Thị Định - Phường Phú Khương - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243421",

                        "companyName": "UBND XÃ PHÚ SƠN",

                        "officeAdd": "ấp Kinh Gãy - Phú Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300491008",

                        "companyName": "SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI",

                        "officeAdd": "73 - Đường 30/4 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300513621",

                        "companyName": "SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG",

                        "officeAdd": "Tầng 13 - 126A Nguyễn Thị Định - Phường Phú Tân - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300517626",

                        "companyName": "TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP",

                        "officeAdd": "Số 71 - Đường Nguyễn Huệ - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300324085",

                        "companyName": "TRƯỜNG TH CS VĨNH BÌNH",

                        "officeAdd": "Lộc hiệp- Vĩnh Bình - Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322169",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THIỀNG",

                        "officeAdd": "Long Khánh - Tân Thiềng - Xã Tân Thiềng - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322144",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC CS HOÀ NGHĨA",

                        "officeAdd": "ấp Long Hiệp- Hoà Nghĩa - Xã Hòa Nghĩa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300516326",

                        "companyName": "HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "58 Đường 3/2 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300329975",

                        "companyName": "CÔNG AN HUYỆN CHỢ LÁCH",

                        "officeAdd": "Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "0401330326",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV KHÁNH HIẾU",

                        "officeAdd": "Tổ 45, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "1300243710-001",

                        "companyName": "ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE",

                        "officeAdd": "711C ĐT 885 ấp Phú Hào - Xã Phú Hưng - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "3301084802",

                        "companyName": "PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ",

                        "officeAdd": "749 Nguyễn Tất Thành - Phường Thủy Châu - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "1300517369",

                        "companyName": "TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "405E Đồng Văn Cống, ấp Bình Thành - Xã Bình Phú - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300518563",

                        "companyName": "UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ BẾN TRE",

                        "officeAdd": "34 nguyễn Đình Chiểu - - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "3301265809",

                        "companyName": "ĐỘI THUẾ SỐ 1",

                        "officeAdd": "Chi cục thuế Hương thuỷ - - Thị xã Hương Thuỷ - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "1300539669",

                        "companyName": "TRƯỜNG THPT NGÔ VĂN CẤN",

                        "officeAdd": "ấp Phước Khánh - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày Bắc - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "0400259744",

                        "companyName": "PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN HÒA VANG",

                        "officeAdd": "Hoà Phong - - Huyện Hoà Vang - Đà Nẵng."

                    }, {

                        "taxCode": "1300541788",

                        "companyName": "CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN",

                        "officeAdd": "Số 8 Đường Nguyễn Trung Trực - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300405601",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ PHỤNG",

                        "officeAdd": "ấp Chợ, xã Phú Phụng - Xã Phú Phụng - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "3301410830",

                        "companyName": "ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN PHONG ĐIỀN",

                        "officeAdd": "Thị Trấn Phong Điền - Thị trấn Phong Điền - Huyện Phong Điền - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "1300553751",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO HƯNG KHÁNH TRUNG B",

                        "officeAdd": "ấp Thanh Trung - Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300565838",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO PHÚ SƠN",

                        "officeAdd": "ấp Lân Đông - Xã Phú Sơn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322401",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THÀNH",

                        "officeAdd": "vĩnh Bắc- Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1000745854",

                        "companyName": "HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NN HỒNG XUÂN",

                        "officeAdd": "Thôn Thượng hộ trung xã Hồng Lý - Xã Hồng Lý - Huyện Vũ Thư - Thái Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "1300414839-001",

                        "companyName": "TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "Số 8 - Hai Bà Trưng - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300415913",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "Số 87A Đường 30/4 - Phường An Hội - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "0400458789",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI KDT",

                        "officeAdd": "Lô 209 KDC mới, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "1300417614",

                        "companyName": "PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CHỢ LÁCH",

                        "officeAdd": "Khu phố 2 - Thị trấn - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300620609",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGÔ VĂN CẤN",

                        "officeAdd": "ấp Thanh Trung - Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1000103550",

                        "companyName": "QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂY ĐÔ",

                        "officeAdd": "UBND xã Tây đô - - Huyện Hưng Hà - Thái Bình."

                    }, {

                        "taxCode": "1300647304",

                        "companyName": "BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI",

                        "officeAdd": "ấp 2 - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300518179",

                        "companyName": "TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ EM KHUYẾT TẬT",

                        "officeAdd": "ấp 2 - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "0600347042",

                        "companyName": "CHI CỤC THUẾ NAM TRỰC 921 VÃNG LAI",

                        "officeAdd": "Thị trấn Nam Giang - - Huyện Nam Trực - Nam Định."

                    }, {

                        "taxCode": "3200269941",

                        "companyName": "TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - NGOẠI NGỮ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO",

                        "officeAdd": "01 Tạ Quang Bữu phường 1 - - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "1300375474",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẦM NON VĨNH BÌNH",

                        "officeAdd": "ấp Lộc Hiệp - xã Vĩnh Bình - Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "0400129946-002",

                        "companyName": "CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VĨNH TRUNG TẠI QUẢNG TRỊ",

                        "officeAdd": "Khu phố 5, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3200042588",

                        "companyName": "TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG QUẢNG TRỊ",

                        "officeAdd": "87 D Nguyễn Huệ - - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "0800739713",

                        "companyName": "HỘI NÔNG DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG",

                        "officeAdd": "Đường Trường Chinh - Phường Tân Bình - Thành phố Hải Dương - Hải Dương."

                    }, {

                        "taxCode": "3200398464",

                        "companyName": "BQLDA ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN VĨNH LINH",

                        "officeAdd": "Khóm thành công Thị trấn Hồ Xá - - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "3200495588",

                        "companyName": "ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ",

                        "officeAdd": "134 Quốc lộ 9 - - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "3200497948",

                        "companyName": "BQLDA PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHU VỰC TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG",

                        "officeAdd": "Đường Hoàng Diệu - Phường Đông Giang - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "1300109779",

                        "companyName": "TRUNG TÂM GIỐNG VÀ HOA KIỂNG TỈNH BẾN TRE",

                        "officeAdd": "ấp Phước Thạnh - Xã Tam Phước - Huyện Châu Thành - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "3200467894",

                        "companyName": "BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH",

                        "officeAdd": "Tầng 2, nhà 4, công trường Bệnh viện Đa Khoa Quảng Trị - - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "3200470953",

                        "companyName": "TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG GPI",

                        "officeAdd": "Nguyễn Trung Trực - Phường 3 - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "3200472238",

                        "companyName": "DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY CHO ĐÒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG TRỊ 2009-2012",

                        "officeAdd": "39 Trần Hưng Đạo - - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị."

                    }, {

                        "taxCode": "3300335806",

                        "companyName": "BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI HUẾ",

                        "officeAdd": "17 Bùi Thị Xuân - Phường Phường Đúc - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "0400580958",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN TUẤN DUNG",

                        "officeAdd": "Thôn Tân Ninh, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3300269504",

                        "companyName": "CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ",

                        "officeAdd": "36 Nguyễn Sinh Sắc - Phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243534",

                        "companyName": "UBND THỊ TRẤN CHỢ LÁCH",

                        "officeAdd": "Khóm 2- Thị Trấn - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243541",

                        "companyName": "UBND XÃ SƠN ĐỊNH",

                        "officeAdd": "ấp Sơn Lân - xã Sơn Định - Xã Sơn Định - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243559",

                        "companyName": "UBND XÃ VĨNH BÌNH",

                        "officeAdd": "xã Vĩnh Bình - Xã Vĩnh Bình - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243566",

                        "companyName": "UBND XÃ PHÚ PHỤNG",

                        "officeAdd": "ấp Chợ - Phú Phụng - Xã Phú Phụng - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300320267",

                        "companyName": "TRƯỜNG THCS SƠN ĐỊNH",

                        "officeAdd": "ấp Sơn Lân - Sơn Định - Xã Sơn Định - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243598",

                        "companyName": "PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN",

                        "officeAdd": "Khóm 2 - Thị Trấn - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300338176",

                        "companyName": "TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER BẾN TRE",

                        "officeAdd": "334 A Trương Định - Phường 6 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300328072",

                        "companyName": "TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN",

                        "officeAdd": "ấp Đại An - Xã Hòa Nghĩa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300261195",

                        "companyName": "UBND XÃ HƯNG KHÁNH TRUNG B",

                        "officeAdd": "ấp Cái Tắc - Hưng Khánh Trung - Xã Hưng Khánh Trung B - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300324078",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH HÒA",

                        "officeAdd": "ấp Hòa Thọ - Vĩnh Hòa - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300243439",

                        "companyName": "UBND XÃ VĨNH HOÀ",

                        "officeAdd": "xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300324455",

                        "companyName": "TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG",

                        "officeAdd": "Tân Thiềng - Xã Tân Thiềng - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322095",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẦM NON HÒA NGHĨA",

                        "officeAdd": "Nhơn Phú - Hoà Nghĩa - Xã Hòa Nghĩa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322105",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN CHỢ LÁCH",

                        "officeAdd": "Khu phố 3, Thị Trấn - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322137",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG HỌC CS LONG THỚI",

                        "officeAdd": "xã Long Thới - Xã Long Thới - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322151",

                        "companyName": "TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN ĐỊNH",

                        "officeAdd": "Sơn Lân - Sơn Định - Xã Sơn Định - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300322377",

                        "companyName": "TRƯỜNG THCS VĨNH HÒA",

                        "officeAdd": "Vĩnh Hòa - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300320242",

                        "companyName": "TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN",

                        "officeAdd": "Khóm 1 - Thị Trấn chợ Lách - Thị trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre."

                    }, {

                        "taxCode": "1300350286",

                        "companyName": "TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẾN TRE",

                        "officeAdd": "78 Đoàn Hoàng Minh - Phường 6 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre."

                    }

                ]

            }

        },

        "API_SEQ": "0df5efd05722351e39773a047d445550"

    }

]
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2000
taxCode: 2301113700
companyName: UBND PHUGNG QUANG PHONG
‘officeAdd: Kndi Nghia San, P Quang Phong --Thi x Théi Hos - Nghé An.
2000
taxCode: 0102728648
companyiName: UBND PHUGNG THANH LUONG
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UBND PHUONG QUANG PHONG
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9 Duong nam bénh vién nhi- Quang Trung 3 - Phudng Béng V& - Thanh phd Thanh Hoa - Thanh Hoa.
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companyName: TRUNG TAM VAN HOA QUANG NAM

officeAdd: 8 Tran Hung Bao -~ Thanh phé Tam K - Quing Nam.
1061 & )

taxCode: 4000375584
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TRUGNG TRUNG CAP NGHE NAM QUANG NAM

# M3 s6 thué: 4000399409

& Nudi Gal aién: D3ng 861

9 Thén Thanh Tra, & Tam Naha - - Huyén NGi Thénn - Quéng Nam

HTX NN BINH DUONG

# M3 s6 thué: 4000401979
& Noudi Gai dién: Phan Thénh Trung
9 Thén 2 - Binh Duong - Xa Binh Duong - Huyén Théng Binh - Quéng Nam
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11581 0 3

taxCode: 1300320242

companyiame: TRUGNG THCS THI TRAN
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UBND XA VINH HOA

# M s6 thué: 1300243439
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Q Tan Thiéng - X& Tan Thiéng - Huyén Cho Lach - Bén Tre.

TRUONG MAM NON HOA NGHIA

# M3 s6 thué: 1300322095
& Ngubi ai dién: Pham Thj Lac
9 Nhon Phi - Hoa Nghia - X Hoa Nghia - Huyén Cho Lach - Bén Tre.

TRUONG MAU GIAO THI TRAN CHO' LACH

# M3 s6 thué: 1300322105
& Ngubi dai dién: Ng6 Thi Thanh Tra
9 Khu phé 3, Thi Trén - Thi trdn Cho' Lach - Huyén Cho Lach - Bén Tre.

TRUONG TRUNG HOC CS LONG THOT

# M3 s6 thué: 1300322137
& Ngubi dai dién: Pan Thanh Tinh
9 x& Long Théi - X& Long Théi - Huyén Cho Léach - Bén Tre.
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TRUONG TRUNG CAP Y TE BEN TRE

# M3 s6 thué: 1300350286
& Nguoi dai dign
978 Dodn Hoang Minh - Phutng 6 - Thanh phé Bén Tre - Bén Tre.

VZZLYANRESFREEFE

165 B 500 H\ 5 D XA #
BAOHRL Y HINRETF, V=X TY. SENIFIBTEED,

© Directions
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‘Output { (6)
‘Mode: GLOBALVNM/PUBLIC Masothue
Class: COMMON
Job: BUSSINESS_REGISTRATION DETAL
B Input § (1)
search:
E-ouput § (2)
ErrorCode: B000C615.
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Output  (6)
‘Mode: GLOBALVNM/PUBLIC Masothue
Class: COMMON
Job: BUSSINESS_REGISTRATION DETAL
B Input § (1)
Search: 46463132136
E-ouput § (2)
ErrorCode: B000CE06.
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‘Output { (6)
‘Mode: GLOBALVNM/PUBLIC Masothue
Class: COMMON
Job: BUSSINESS_REGISTRATION DETAL
B Input § (1)
Search: 1300109775
E-ouput § (3)
ErrorCode: 00000000
ErrorMessage:
E-Resut § (1)
£ regstrationDetai [] (1)
B 01013 N o
‘companyMName: TRUNG TAM GIGNG VA HOA KIENG TINH BEN TRE
‘companystatus: Dang hoat déng (d5 duroc cép GON BKT)
officeAdd: & Phurcc Thanh - X3 Tam Phusc - Huyén Chéu Thanh -B&n Tre.
representativeFirsthame: Tran Tharh Tam

companyameDisplay:

‘phone: 02753860345
‘openDate: 13980918
‘manageTaxOffice: Cuc Thus Tinh Bén Tre

businessType: T8 chirc kinh t& cla 5 chifc CT, CT-XH, XH, XFAW
IastUpdate: 20230512 144028
businessinfoarr ] (0)

API_SEQ: fod0187ffab170d9a0b 1f53c6ca1166





image19.png
1300109779 - TRUNG TAM GIONG VA HOA KIENG TiNH BEN TRE

SEORYPersonalTrainingStudio (27 —/X\—Y FIL b L—=VF R4 P H R}
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® Website

TRUNG TAM GIONG VA HOA KIENG TiNH BEN TRE

# M3 s6 thué 1300109779

9 Diachi 4p Phudc Thanh - X3 Tam Phu6c - Huyén Chau Thanh - Bén Tre.
& Nguoi dai dién Tran Thanh Tam

. 9ign thoai 02753860345

£ Ngay hoat dong 1998-09-18

& Quan Iy béi Cuc Thué Tinh Bén Tre

B Loai hinh DN Té chirc kinh té cla t6 chirc CT, CT-XH, XH, XH-NN

i Tin trang ‘Dang hoat dong (04 duoc cdp GCN OKT)

Cép nht mé s6 thué 1300109779 14n cudi vao 2023-05-12 14:40:29. Ban mubn cap nhat théng tin méi nhat? JEeERIED
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Output { (6)
‘Mode: GLOBALVNM/PUBLIC Masothue
Class: COMMON
Job: BUSSINESS_REGISTRATION DETAL
B Input § (1)
Search: 0300588563
E-ouput § (3)
ErrorCode: 00000000
ErrorMessage:
E-Resut § (1)
£ regstrationDetai [] (1)
B 01013 R T
companyName: CONG TY C6 PHAN SUTA VIET NAM
‘companystatus: Dang hoat déng (d5 duroc cép GON BKT)
‘officeAdd: 10 Tén Trao, Phutng Tan Phii, Quin 7, Thénh phé HB ChiMinh, Vigt Nam
representatveFistiame: MAIKIEU LIEN
‘companyNameEn: VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
‘companyblameDisplay: VINAMILK
taxCode: 0300588569

‘openDate: 20031120
manageTaxOffice: Cuc Thug Thanh phs Ho Chi Minh
businessType: Céng ty c8 phan ngosi NN
lastUpdate: 20230729 113053

&5 businessinfoArr [] (34)
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0300588569 - CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM
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CONG TY CO PHAN SUA VIETNAM

@Tén quécté VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

=Teén viét tit VINAMILK

# M3 s6 thué 0300588569

9 Diachi 10 Tan Tro, Phudng Tan Phi, Quén 7, Thanh phé HS Chi Minh, Viét Nam
& Nguoi dai dién MAI KIEU LIEN

Ngoai ra MAI KIEU LIEN con dai dién cac doanh nghiép:
« XiNGHIEP KHO VAN- CONG TY CO PHAN SA VIET NAM
« CHINHANH CONG TY CO PHAN SIPA VIET NAM - NHA MAY S(A SAI GON
« CHINHANH CONG TY CO PHAN SIFA VIET NAM - PHONG KHAM DA KHOAAN KHANG
« CHINHANH CONG TY CO PHAN SIFA VIET NAM- NHA MAY SIPA TRUONG THO
« KHO NM SIFABOT DIELAC

. Dién thoal Bj 4n theo yéu cdu nguoi ding

£ Ngay hoat dong 20031120

& Quan Iy béi Cuc Thué Thanh phé Hé Chi Minh

H Loai hinh DN Cong ty cb phan ngoai NN

i Tin trang ‘Dang hoat dong (04 duoc cdp GCN OKT)

Cép nhat mé s6 thué 0300588569 1n cudi vao 2023-07-29 11:30:53. Ban mudn cap nhat théng tin méi nhat? EIIIE
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o6
code: 0119
‘descripton: Tréng cay hing ndm khdc
status:
meE
code: 0141
descripton: Chin nudi rdu, bd (khéng hoat dang ta try s5)
status:
=00
code: 0150
‘descripton: Trbng trot, chén nudihén hop.
status:
[moeE
code: 1050
descripton: Ché biéh s va céc sén phéim bl sfa Chi it
status: 1
How®
code: 1071
‘descripton: S3n xut cic losi banh ti bdt
status:
EoG
code: 1072
‘desaripton: S3n xudt duéng
status:
1ohYeY
code: 1079
‘descripton: S3n xuit thuc phém khsc chua duroc phén vio diu
status:
moe®
code: 1103
‘descripton: S3n xudt bia va mach ha § men bia
status:
BoE
code: 1104
‘descripton: S3n xudt 45 udng khéng cBn, nudc khong
status:

st s hdp, sfa bdt, bt dinh duing va c4c sén phéim tir sfa khic
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Nganh nghé kinh doanh

Ma
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Nganh
Tréng cay hang nam khac

Chan nuéi trau, bd
(khéng hoat déng tai tru s&)

Trdng trot, chan nuéi hén hop

Ché bién siFa va cac san pham tir siva
Chi tiét : San xut siFa hop, sira bét, bot dinh dwéng va cac san phim tir siFa khac

Sdn xuét cAc loai banh tir bot

San xuat duong

San xuat thirc pham khac chura dwoc phan vao dau
SN xuét bia va mach nha & men bia

San xuat a6 uéng khdng cdn, nuréc khoang




image24.png
©oE
code: 2029
‘descripton: S3n xusit sén phém hod chit khc chua durac phan vao d3u Chi 2t Kinh doanh héa cht (il ha chit c5 tioh dc hai manh) (Doanh nghiép chi durac kinh doanh k& tr ki c5 di du kin theo quy dinh cila phép ludt v ph bso dim dp img cic G
status:
woe
code: 2790
‘descripton: S3n xudt thiét bi dién khac
status:
moE
code: 3290
descripton: San xut khic chura duroc phén vo dau
status:
Ll
code: 3511
‘descripton: S3n xut dién Chi 68t: S3n xust Gién mit ré (i ruyen t, Géu 66 hé thing dién quBe gia v quén 1 ki ién phan phdi, thiy dién da muc v, Gén hat phén)
status:
eRe)
code: 4620
‘descripton: 83 buén néng, Iim sén nguyén iéu (trir o5, re, nifa) va déng vt sng Chi it Thuc hién quyén xust ndu, quyen nhép khsu, quyEn phan phdi ban bubn céc hing héa khéng thudc danh muc hing hia khing dusac phén phdi theo quy dinh cla phip ust
status:
n900E
code: 4632
‘descripton: B3 budn thuc phém Chi 66t: Thc hién quyEn xudt khsu, quyén nhip kh, quyn phan phdi bin busn cic hang héa khing thusc danh muc héng hia khang durce phén phii theo quy dinh cia phap ludt Viét Nam hosic khing thusc dién han ch theo cam ket
status:
10E
code: 4633
descripton: 83 buén 46 uing Chi 58t: Thue hién quyén nhp khdu, quyen xust khu, quyn phan phdi ban busin céc hang héa khéng thudc danh muc hing hia khing duac phén phdi theo quy dinh clia phép st Vigt Nam hosc khéng thudc dién han ché theo cam ket qu
status:
ORYC)
code: 469
descripton: B3 buén 46 diing khsc cho g dinh Chi 6Et: Thut hign quyn xust khé, quyEn nhdp khdu, quyEn phin phi bin budn c&¢ hang hda khing thudc danh muc hing héa knéng duroc phén phd theo quy dih cila phip Iust Viét Nam hosc khng thudc dién han ¢
status:
moe
code: 4662
‘descripton: Ban buén kim loai v& quing kim loai Chi 5ét: Thy hign quyn nhép Knl, quy@n xuSt khab, quyZn phén phi bén buén cic hing héa khang thusc danh muc hing héa khang durac phén phal theo quy dih cia phép uat Vet Nam hodc khang thusc dién han
status:
RYc)
code: 4663
‘descripton: 83 buén chuyén doanh khc chura duroc phan vao G3u Chi it Thu hién quyén xust khdu, quyn hap khéu, quyEn phan phdi ban bubn céc hing héa khéng thubc danh muc hing héa khing durac phan phdi theo quy dinh cia phip st Vigt Nam hosc khéng t
status:
ORYec)
code: 4690
descripton: B4 buén tng hop Chitt: Thrc hién quyn xustkh, quyn rhip khéu, quyEn phn phéibén buén céc hing héa khéng thudc danh muc hing héa khng durgc phan phd theo quy dinh clia php ut Vigt Nam hoic khéng thudc dién han ché theo cam ktq
status:
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San xuat san pham hoa chét khac chura droc phan vao dau
Chitiét: Kinh doanh héa chét (trir héa chat c6 tinh d6c hai manh) (Doanh nghiép chi duroc kinh doanh ké ti¥ khi c6 dt diéu
kién theo quy dinh clia phap Iudt va phai bdo Gam dap (g cac Giéu kién dé trong suét qua trinh hoat dong)

Sdn xuét thiét bi dién knac
S@n xuat khac cha drroc phan vao dau

Sdn xuét dien
Chi tiét: San xuat dién mat troi (triF truyén tai, diéu o hé théng dién qudc gia va quan Iy Iéi dién phan phdi, thiy dién da
muc tiéu, d@ién hat nhan)

Ban budn néng, Iam san nguyén liéu (irir gé, tre, nira) va dong vét séng

Chi tiét: Thurc hién quyén xudt khdu, quyén nhap khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuée danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).

Ban buén thirc phdm

Chi tiét: Thurc hién quyén xudt khdu, quyén nhap khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuée danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).

Ban buén d udng

Chi tiét: Thurc hién quyén nhap khau, quyén xut khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuéc danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu wéc quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (khdng hoat déng tai tru s&) (CPC 622) (khéng hoat dong tai tru
56).

Ban buén d dung khac cho gia dinh

Chi tiét: Thurc hién quyén xudt khdu, quyén nhap khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuée danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).

B4n budn Kim loai va quang Kim loai

Chi tiét: Thurc hién quyén nhap khau, quyén xut khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuéc danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).

B4n bun chuyén doanh khac chira dLroc phan vao dau

Chi tiét: Thurc hién quyén xudt khdu, quyén nhap khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuée danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).

Ban buén téng hop

Chi tiét: Thurc hién quyén xudt khdu, quyén nhap khau, quyén phan phéi ban budn cac hang héa khéng thuée danh muc
hang héa khdng duroc phan phdi theo quy dinh clia phap ludt Viét Nam hoac khéng thudc dién han ché theo cam két quéc
1€ trong cac diéu w6c quéc 1€ ma Viét Nam 1 thanh vién (CPC 622) (khong hoat déng tai tru s6).
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21806
code: 4711
‘descripton: B3n évong thutc, thue phéim, d5 g, thuse 5, thusi 130 chém t trong Iin trong c4c cifa hang kinh doanh tng hop Chi t: Thue hién quy@n phén phdi ban é céc hing héa khing thudc danh muc hing héa khing dusac phén phdi theo quy dinh cla
status:
R
code: 4719
‘descripton: B3 é khic trong céc ca hang kinh doanh tng hop Chi 5ét: Thye hién quyn phan phdi ban I céc hang héa khéng thude danh muc hang héa khang ducc phén phéi theo quy inh cia phap ludt Vgt Nam hosic khing thude ién han ché theo cam ket quic
status:
2006
code: 4722
‘descripton: 83 é thuc phéim trong cc cira hang chuyén doanh Chi 2t Thuc hién quyén phén phi ban é cac hing héa khéng thubc danh muc hing héa khéng duracphan phdi theo quy dinh cia php st Vit Nam hosc Khng thubc cién han ché theo cam ket qude t
status:
21006
code: 4723
‘descripton: 83 é 45 udng trong céc cira hang chuyén doanh Chi &t Thutc hién quyen phén ph ban I c&c hang hda khing thudc danh muc hing héa Khéng durac phén phéitheo quy dih ciia php Iugt Viét Nam hosc khing thudc dién han ché theo cam két qude t&
status:
2900
code: 4772
‘descripton: B3n & thusc, dung cu y &5, mj phém v vt phém vé s trong céc aia hing chuyén doanh Ch tt: Thu hign quyen phén phi ban I c&c hing hda khing thudc danh muc hing hda khng duroc phén ph theo quy dih ciia phap ludt Viét Nam hosc khing
status:
21006
code: 4773
‘descripton: B3n & hang hda khdc mditrong c4c cifa hang chuyén doanh Chi ét: Thsc hién quyEn phan phdi ban é cichang héa khing thude danh muc hing héa khéng dugc phén phdi theo quy dinh cla phép st Vigt Nam hosc khing thude dién han ché theo cam k&
status:
006
code: 4791
‘descripton: Béin € theo y&u GBu dthing qua butu dién hodic ntemet Chi tét: Thyc hién quyEn phan ph bén € céc hing héa khéng thubc danh muc hing héa khéng dugc phén phdi theo quy dinh clia phép ujt Vigt Nam hosc Khéng thudc dién han ché theo cam ket
status:
206
code: 4759
‘descripton: 83 & hinh thirc nac chura ducc phan vo dBu Chi ét: Thsc hién quyEn phan phd ban é céc hang héa khéng thudc danh muc hiing hia khéng duac phén phdi theo quy dinh clia phép st Vigt Nam hosc khng thudc dién han ché theo cam Kkt quéc 8t
status:
=006
code: 4933
‘descripton: Van t hing héa bing diéng b3 Chi 52t: Van ti hang ha ndi b bing & t phuc vu cho hoat déng sin xut vé B thy sén phém clia cing ty (doanh nghiép khing cung cip dich vu ra bén ngos)
status:
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Ban Ié Irong thuc, thue pham, 66 udng, thudc 12, thudc 3o chiém ty trong Ién trong cac cira hang kinh doanh téng hop
Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phé H Chi Minh) (CPC 632) (khong hoat ddng tai tru s).

Ban I khc trong cac cira hang kinh doanh téng hop

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phé H Chi Minh) (CPC 632) (khong hoat ddng tai tru s).

Ban Ié thurc pham trong cac cira hang chuyén doanh

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phd Hd Chi Minh) (CPC 632).

Ban Ié 46 udng trong cac ctra hang chuyén doanh

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phd Hd Chi Minh) (CPC 632).

Ban Ié thudc, dung cu y t&, my pham va vat pham vé sinh trong cac ctra hang chuyén doanh

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phé H Chi Minh) (CPC 632) (khong hoat ddng tai tru s).

B4n 1€ hang hoa khic méi trong cac cira hang chuyén doann

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phd Hd Chi Minh) (CPC 632).

Ban Ié theo yéu cAu dat hang qua buru dién hoac intemet

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phd Hd Chi Minh) (CPC 632).
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B4n 1€ hinh thirc khic chira doc phan vao dau

Chi tiét: Thurc hién quy&n phan phdi ban Ié cac hang héa khong thudc danh muc hang héa khdng duoc phan phéi theo quy
dinh cda phap Iuat Viét Nam hodc khdng thudc dién han ché theo cam két quéc t trong cac diéu woc qudc té ma Viét Nam
14 thann vién (thirc hign theo Quyét dinh 64/2009/QB-UBND ngay 31/07/2009 va Quyét dinh 79/2009/QD-UBND ngay
17/10/2009 cda Uy ban nhan dan Thanh phé Hé Chi Minh vé phé duyét quy hoach kinh doanh néng san, thurc pham trén
dia ban Thanh phé H Chi Minh) (CPC 632) (khong hoat ddng tai tru s).

V4n tai hang héa bing dwéng bd
Chi tiét: Van tai hang héa ndi bd bang 6 t phuc vu cho hoat déng san xuat va tiéu thu san phdm clia cong ty (doanh nghiép
khong cung c4p dich vu ra bén ngoai)
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code: 5210
descripton: Kho b va i hang héa Chi tét: Dich vu kho b (CPC 742) (tir Kinh coanh B3t Bang Sén).
status:
eofe)
code: 5610
‘descripton: Nhs hang v cic dich vy 3n ung phuc vu uu dBng Chi &t Dich vy cung c3p thic 3n (CPC6421).
status:
BIGE
code: 5630
descripton: Dich vy phuc vu d5 ung Chi 6ét: Dich vu cung cp 86 uGing (CPCE43)
status:
B20 G
code: 6810
descripton: Kinh doanh bt ddng sén, quyn si dung dst thudc chi s hifu, chisirdung hose i thué Chi 6Et: Kinh doanh bt dng s (chi thut hign cic hoat dng kinh doanh bt dGng sén m3 doanh nghiép c6 v6n dBu tur e ngosi duge phép thuc hién theo quy.
status:
BI0E
code: 8620
‘descripton: Hoat ddng ciis ¢ phing Khém da khoa, chuyén khos va nha khoa Chi 56t : Phang khim da khoa (khong hoat déng tai ru s6)
status:
15944072d004aea438eb6cs
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Kno b va It giik hang héa
Chi tiét: Dich vu kho bai (CPC 742) (tri Kinh doanh B4t Dong Sn).

Nha hang va céc dich vu dn udng phuc vu Ivu déng
Chi tiét: Dich vu cung c4p thic an (CPC6421).

Dich vu phuc vy 66 uéng
Chi tiét: Dich vu cung c4p d6 udng (CPC643)

Kinh doanh bt dong san, quyén si dung G4t thudc chd s& hiru, chd st dung hodc di thué
Chi tiét: Kinh doanh bat d6ng san (chi thirc hién cac hoat dong kinh doanh b4t dong san ma doanh nghiép c6 vén dau tw
nur6c ngodi diroc phép thirc hién theo quy dinh tai Luat Kinh doanh B4t dong san).

Hoat dong cila cac phong kham da khoa, chuyén khoa va nha khoa
Chitiét: Phong kham da khoa (khong hoat dong tai tru s3)
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